BÀI TẬP ÔN TẬP ĐỢT 2 MÔN NGỮ VĂN 7
BÀI 1 : Bài văn nghị luận tồn tại dưới những dạng nào ?

     A.Bài báo cáo,bài thuyết minh

     B.Bài phát biểu cảm nghĩ

     C.Bài thơ,truyện ngắn

     D.Các ý kiến nêu ra trong các cuộc họp,các bài xã luận,bài phát biểu trên báo chí...

BÀI 2:  Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi :
     (1) Văn hóa ứng xử từ lâu đã trở thành chuẩn mực trong việc đánh giá nhân cách con người. "Cảm ơn" là một trong các biểu hiện của ứng xử có văn hóa. Một em học trò đưa bà cụ qua đường giữa dòng xe cộ đông đúc. Bà lão móm mém : "Cảm ơn cháu! Cháu thật ngoan ! " Một người hành khất khốn khổ đói rách tay run run vì cơn đói hành hạ nhưng được anh chiến sĩ công an giúp cho một chiếc bánh mì và một chai nước .Ông già cảm động không nói nên lời ,ánh mắt lộ vẻ biết ơn vô cùng.Thì ra ,ông già ấy bị câm.Trong cuộc sống có biết bao nhiêu sự cảm ơn có lời và không lời như thế. Với những người có văn hóa,"cảm ơn" là lời nói được sử dụng hàng ngày ,những lời luôn được cất lên bằng thái độ lịch sự và tình cảm chân thật nhất.Chỉ có lời cảm ơn chân thành,xuất phát từ đáy lòng,từ sự tôn trọng nhau bất kể trên dưới mới thực sự là điều cần có cho một xã hội văn minh.

    (2) Còn một từ nữa cũng thông dụng không kém của ứng xử văn minh là " xin lỗi".Ở những nơi công cộng , người ta hết sức tránh chen lấn ,va chạm . Nếu có ai đó vô ý khẽ chạm vào người khác ,lập tức từ xin lỗi được bật ra hết sức tự nhiên.Từ " xin lỗi "còn được dùng cả khi không có lỗi .Xin lỗi khi xin phép nhường đường ,xin lỗi trước khi dừng ai đó hỏi đường hay nhờ bấm hộ một kiểu ảnh .Tóm lại,khi biết mình có thể làm phiền đến người khác dù rất nhỏ,người ta đều "xin lỗi".Hiển nhiên, "xin lỗi"còn được thốt ra trong những lúc người nói cảm thấy mình thực sự có lỗi.Từ "xin lỗi" ở đây đi kèm với một tâm trạng hối lỗi ,mong được tha thứ hơn là một cử chỉ văn minh thông thường  .Đôi khi,lời "xin lỗi"được nói ra đúng nơi,đúng lúc còn có thể xóa bỏ biết bao mặc cảm,hận thù,đau khổ...Người có lỗi mà không biết nhận lỗi là có lỗi lớn nhất .Xem ra sức mạnh của từ "xin lỗi" còn lớn hơn "cảm ơn".
   (3)Nếu "toa thuốc""cảm ơn"có thể trị bệnh khiếm nhã,vô ơn,ích kỉ thì "toa thuốc""xin lỗi"có thể trị được bệnh tự cao tự đại,coi thường người khác.Vì thế,hãy để ""cảm ơn" và "xin lỗi" trở thành hai từ thông dụng trong ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta.

                                                                                   ( Theo nguồn Internet )
a.Tìm hệ thống luận điểm,lí lẽ và dẫn chứng của văn bản trên.

b.Theo văn bản,lời cảm ơn và xin lỗi trong cuộc sống có tác dụng như thế nào ?

c.Vấn đề văn bản đặt ra có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

BÀI 3: Một bài văn nghị luận bắt buộc phải có :
     A.Luận điểm,luận cứ

     B.Luận cứ,lập luận

    C.Luận điểm,lập luận

    D.Luận điểm,luận cứ,lập luận.

BÀI 4:Đọc bài văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới :
    Đi bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe chúng ta,có quá nhiều lợi ích đã được công nhận qua các công trình nghiên cứu và đã được kiểm chứng qua thực tế cuộc sống của mỗi con người trong chúng ta.Nhưng có những lợi ích của việc đi bộ làm chúng ta ngạc nhiên,có thể bạn chưa từng nghe đến hoặc không biết,bạn cũng nên biết để vận dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của mình.

   Đi bộ giúp chống lại sự ảnh hưởng của các gen thúc đẩy tăng trọng lượng cơ thể.Các nhà nghiên cứu Harvard quan sát 32 gen gây thúc đẩy béo phì trên hơn 12.000 người để xác định có bao nhiêu những gen này thực sự đóng góp chi phối đối với trọng lượng cơ thể .Sau đó,họ phát hiện ra rằng trong số những người tham gia nghiên cứu đã đi bộ một cách hoạt bát trong khoảng một giờ một ngày,thì những tác động của những gen gây tăng trọng này đã giảm một nửa.
   Đi bộ giúp chế ngự cảm giác thèm ăn.Một nghiên cứu từ Đại học Exeter phát hiện ra rằng 15 phút đi bộ có thể kiềm chế cảm giác thèm ăn sô cô la và thậm chí làm giảm lượng sô cô la bạn ăn trong những tình huống căng thẳng.Những nghiên cứu mới nhất khẳng định rằng đi bộ có thể làm giảm cảm giác thèm ăn và giảm dung nạp một loạt các món ăn nhẹ có đường.
  Đi bộ làm giảm nguy cơ phát triển ung thư vú.Một nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Mỹ tập trung vào nghiên cứu việc đi bộ lại tìm thấy những phụ nữ đi bộ 7 hay nhiều giờ mỗi tuần có nguy cơ thấp hơn 14 % ung thưvus so với những người đi bộ 3 giờ hoặc ít hơn mỗi tuần. Và đi bộ tăng cường sự bảo vệ này ngay cả đối với nnh]ngx phụ nữ có yếu tố  nguy cơ ung thư vú,chẳng hạn như béo phì hoặc sử dụng các nội tiết tố bổ sung.
  Đi bộ giúp giảm bớt đau xương khớp.Một số nghiên cứu đã tìm thấy rằng đi bộ làm giảm đau liên quan do viêm khớp,đi bộ 5-6 dặm một tuần thậm chí có thể ngăn ngừa hình thành viêm khớp.Đi bộ bảo vệ các khớp xương,đặc biệt là đầu gối và hông,đó là những nơi dễ bị viêm khớp.

  Đi bộ làm tăng chức năng miễn dịch.Đi bộ có thể giúp bảo vệ bạn khỏi cảm lạnh và cúm.Một  nghiên cứu trên 1.000 đàn ông và phụ nữ cho thấy những người đi bộ ít nhất 20 phút mỗi ngày,ít nhất 5 ngày một tuần ,có ngày bị ốm ít hơn 43 % so với những người thực hiện một lần một tuần hoặc ít hơn.Và nếu họ đã bị bệnh,khoảng thời gian bị bệnh cũng ngắn hơn và các triệu chứng bệnh sẽ nhẹ hơn.
  Rõ ràng đi bộ mang lại quá nhiều lợi ích cho sức khỏe.Đi bộ đều đặn hằng ngày ,ăn uống thích hợp,nghỉ ngơi hợp lý,làm việc đúng mực sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống chất lượng hơn.

                                                                         ( TS.BS Lê Thanh Hải )

a.Xác định vấn đề nghị luận.Vấn đề nghị luận ấy nằm ở câu văn nào ?

b.Xác định luận điểm,luận cứ của văn bản trên theo bảng sau :

	Luận điểm
	Luận cứ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


 c.Văn bản được trình bày theo cách lập luận nào ?

BÀI 5: Tìm trạng ngữ trong các câu sau và nêu tác dụng của chúng :
a.Vì Tổ quốc,các chiến sĩ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

b.Các công ty ,để chống trộm ,đã trang bị các thiết bị báo động.

c.Trong vầng ánh sáng lóng lánh ,đám mây thay đổi màu sắc mỗi lúc một kì ảo.

d.Từng nhát một ,cối giã gạo nổi lên tiếng ken két thong thả.

e.Vì cơn lũ ,con đường tỉnh lộ đã bị sạt lở một đoạn dài.

BÀI 6: Chọn trạng ngữ thích hợp sau đây để điền vào chỗ trống trong đoạn văn : trong tán  lá biếc xanh ; dưới tầng cội rễ cỏ thâm u ; trên cao ; sáng nay ; như một phép lạ với những thân cây mẹ.
(1)...................,xuân đến như chiếc chìa khóa mở toang kho nhật nguyệt cho đất trời ấm lại . 
( 2)Dường như mọi cội nguồn của sự sinh thành đều đổ dồn vào mùa xuân .( 3)..................,chồi non mạnh mẽ xuyên thủng lớp vỏ xù xì rồi bật tung nõn nà . (4)Những mầm lá bé nhỏ run run như bàn tay non tơ .(5)....................tiếng chim ri âu yếm gọi bạn. (6)...........................bầy sâu bướm cựa mình,rồi thoát khỏi lớp kén mỏng thành những cánh bướm xinh đẹp rực rỡ sắc màu bay chấp chới.

(7)...........,những giọt nắng vàng tỏa khắp không gian như những sợi khói bồng bềnh  len nhè nhẹ  qua vòm cây,kẽ lá.(8)Dường như,có ngọn gió xuân ấm áp nào đã thổi qua hồn tôi,làm ngân vang những khúc hát mùa xuân tràn ngập niềm tin vào những giá trị chân thật của cuộc sống.
....Hết....
